
Tiết học
Giảng 

đường
Tiết học

Giảng 

đường
Tiết học

Giảng 

đường
Tiết học

Giảng 

đường
Tiết học

Giảng 

đường

7,8,9,10 M301

7,8,9,10 M301

7,8,9,10 M301

7,8,9,10 M201

7,8,9,10 M201

1,2,3,4 M201

7,8,9,10 M104

7,8,9,10 M104

1,2,3,4 M104

1,2,3,4 M104

1,2,3,4 M104

1,2,3,4 M301

1,2,3,4 M301

1,2,3,4 M301

1,2,3,4 M102

1,2,3,4 M102

1,2,3,4 M104

1,2,3,4 M104

7,8,9,10 M104

1,2,3,4 M201

1,2,3,4 M201

7,8,9,10 M103

7,8,9,10 M103

7,8,9,10 M103

7,8,9,10 M103

1,2,3,4 M202

1,2,3,4 M202

Lớp môn tín chỉ

Số 

SV 

DK

Kiểu 

học

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

    Số: ……/TB-ĐHKH-ĐT-KH&QHQT

THÔNG BÁO 

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2012-2013 ĐỢT II

Thời gian

15/07-11/08/13

3

15/07-11/08/13

Thứ 2

4

LT

LT

80

50

2

3

3 LT

Giải tích A3(212)_L01ANA123

Số tuần

Đường lối cách mạng của 

Đảng CS Việt 

Nam(212)_L04

4

Số 

TC

EAS231

Mã học 

phần

4 4

5 ANA142

VCP131

Thứ 4

8

4

4

15/07-11/08/13

15/07-11/08/13

3

70

6

ENM221

3

2

50

50

Hóa phân tích 1(212)_L037

Các khoa học trái 

đất(212)_L04

Các khoa học trái 

đất(212)_L03

EAS231

Thứ 6

LT

LT

4

4

LT

15/07-11/08/13

15/07-11/08/13

Thứ 3

15/07-11/08/13

1

LT

4

50

Thứ 5

60

50

80

2

LT

2

9

15/07-11/08/13

LT

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam(212)_L01

Lịch sử văn minh thế 

giới(212)_L01

ANC231

LOG222

Giải tích A2(212)_L01

15/07-11/08/13

STT

Logic học đại 

cương(212)_L02

LT

Logic học đại 

cương(212)_L03

80

LOG222

Mô hình hóa môi 

trường(212)_L01

15/07-11/08/13

4

4

2

VCF121

HIC131

3

10

11

50

4

2

15/07-11/08/13

LT

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



7,8,9,10 M202

7,8,9,10 M202

7,8,9,10 M202

1,2,3,4 M201

1,2,3,4 M201

1,2,3,4 M203

1,2,3,4 M203

7,8,9,10 M102

1,2,3,4 M102

7,8,9,10 M102

7,8,9,10 M104

7,8,9,10 M104

2,3,4,5 M103

7,8,9,10 M202

7,8,9,10 M202

7,8,9,10 M103

7,8,9,10 M204

7,8,9,10 M204

7,8,9,10 M204

7,8,9,10 M102

7,8,9,10 M102

1,2,3,4 M103

1,2,3,4 M103

1,2,3,4 M203

1,2,3,4 M203

7,8,9,10 M203

7,8,9,10 M203

7,8,9,10 M203

7,8,9,10 M203

7,8,9,10 M302

7,8,9,10 M302

7,8,9,10 M302

1,2,3,4 M204

1,2,3,4 M204

1,2,3,4 M204

2

2

2

SOS221

15/07-11/08/13

50

5022

15/07-11/08/13

Tiếng Anh 2(212)_L04 40

Thống kê xã hội 

học(212)_L04

LT

Thống kê xã hội 

học(212)_L03

4

Thống kê sinh 

học(212)_L01

25

BIS221

ENG132

SOS221

3

2

4

4

50

SOS221

LT 15/07-11/08/13

4

4

15/07-11/08/13

Tế bào học(212)_L02

50
Thổ nhưỡng đại 

cương(212)_L01

LT

18

15/07-11/08/13

CYT231

21

3

16

4

Phương trình đạo hàm 

riêng(212)_L01

23

50

15/07-11/08/1320

2

LT

4

GEE22119

15/07-11/08/13 4

12 EVN932 3

Mô hình lan truyền chất ô 

nhiễm trong không khí và 

nước(212)_L01

50

PDE241

15/07-11/08/13

15/07-11/08/13

50

LT

50 15/07-11/08/13

15/07-11/08/13

4

LT

LT

15/07-11/08/13 4

LT

24

414

ENG132

Mỹ học đại 

cương(212)_L01
2

13

LT

HIM221

LT

Mô phôi học(212)_L01

Tiếng Anh 2(212)_L033

2

3

GEA121

15/07-11/08/13LT

LT

50

Thống kê xã hội 

học(212)_L02

LT

4

40

3TNE23215 4
Ngôn ngữ Tày Nùng 

2(212)_L01

Phương trình toán 

lí(212)_L01

70

4503EMP33117

LT

15/07-11/08/13

50



1,2,3,4 M302

1,2,3,4 M302

1,2,3,4 M302

1,2,3,4 M103

1,2,3,4 M103

7,8,9,10 M101

7,8,9,10 M101

7,8,9,10 M101

1,2,3,4 M202

1,2,3,4 M202

1,2,3,4 M202

1,2,3,4 M102

1,2,3,4 M102

1,2,3,4 M101

1,2,3,4 M101

1,2,3,4 M101

1,2,3,4 M101

7,8,9,10 M101

7,8,9,10 M101

1,2,3,4 M301

1,2,3,4 M301

GHI CHÚ: - Các môn học có giờ thực hành, thí nghiệm do khoa bộ môn tự sắp xếp

    

Nơi nhận
 - BGH (b/c)
 - Các Khoa/BM;
 - Các phòng chức năng
 - Edocman;
 - Website;
 - Lưu VT, ĐT.

3

Tiếng Anh 3(212)_L033

Tin học đại 

cương(212)_L03
70 15/07-11/08/13LT 428 GIF131

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 6 năm 2013
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT - KH & QHQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Th.S Phạm Minh Tân

40

LT50

26 415/07-11/08/13

15/07-11/08/13

2

LT

AME221

70
Tin học đại 

cương(212)_L04
3

Toán ứng dụng trong môi 

trường(212)_L01

70
HCM12

1
32 2

ENG133

PVN221

4

31

415/07-11/08/13

LT

LT

LT

4

15/07-11/08/13

GIF131

27

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(212)_L03

HCM12

1

LT

HCM12

1
33

30

29

2 70

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(212)_L04

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(212)_L02

2

2

50

Xác suất nâng 

cao(212)_L01

15/07-11/08/13

4

Tiếng Việt thực 

hành(212)_L01

LT 415/07-11/08/13

15/07-11/08/13

4

70

2ADP22134 415/07-11/08/13LT50


